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Câu 1: (2 điểm).
a. Nêu các đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống? Những đặc điểm nào là đặc điểm nổi trội đặc trưng cho thế giới sống?
b. Tên khoa học của các loài được gọi theo nguyên tắc nào? Ví dụ?
Câu 2: (2 điểm).
1. Các câu hỏi sau đúng hay sai, giải thích. 

a. Phân tử xenllulozơ, gồm nhiều đơn phân cùng loại là glucôzơ liên kết với nhau bằng liên kết ( 1,4 glycôzit. 

b. Sáp là một loại pôlisaccarít có chức năng hạn chế sự thoát hơi nước của cây. 

c. Cấu trúc của phân tử photpholipít có 3 axit béo gắn với glyxerol, nhóm hydroxyl  thứ 3 của glyxerol  gắn kết với nhóm photphát tích điện âm. 

d. Cấu trúc  bậc hai của prôtêin có sự tham gia của các liên kết hidrôgen giữa các nguyên tử của bộ khung của chuỗi pôlipeptit. 

2. Loại ARN nào đa dạng nhất? Loại ARN nào có số lượng nhiều nhất trong tế bào nhân thực? Giải thích. 

3. Trình bày cấu trúc bậc 1 của phân tử protein. Tại sao cấu trúc bậc 1 lại quyết định các bậc cấu trúc khác?

Câu 3: (2 điểm).
a. Ở tế bào vi khuẩn lam, vi khuẩn cố định đạm, tế bào biểu mô ruột ở người, tế bào biểu mô ống thận ở người, màng sinh chất có những biến đổi gì giúp tế bào thích nghi với chức năng?

b. Trong tế bào nhân thực, ti thể có màng kép trong khi đó bộ máy gongi lai có màng đơn. Nếu ti thể mất đi một lớp màng còn bộ máy gongi có màng kép thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến chức năng của chúng?
Câu 4: (2điểm).
a. Viết phương trình tổng quát của pha sáng và pha tối trong quá trình quang hợp của cây xanh. Tại sao hai pha này lại xảy ra ở hai nơi khác nhau trong lục lạp? 

b. Giải thích số lượng phân tử ATP, NADPH cần dùng trong một chu trình Calvin và cho quá trình tổng hợp một phân tử glucôzơ.

Câu 5: (2 điểm).
a. Tại sao nếu không có oxi thì sự tổng hợp ATP trong ti thể của tế bào bị đình trệ? Trong phương trình tổng quát của quá trình hô hấp, O2 cuối cùng có mặt trong CO2 hay H2O?

b. Hãy trình bày thí nghiệm để chứng minh axit pyruvic chứ không phải glucozơ đi vào ti thể để thực hiện hô hấp hiếu khí ?
Câu 6: (2 điểm).
a. Vì sao nói tế bào thần kinh là ví dụ về truyền tin cục bộ và truyền tin xa?
b. Vì sao trong quá trình phát triển phôi ở động vật có vú nhiều loại tế bào phải di chuyển vị trí mới có hình dạng và kích thước đặc trưng?
Câu 7: (2 điểm).

a. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb tiến hành giảm phân bình thường theo lí thuyết sẽ thu được mấy loại giao tử? Viết kiểu gen của các loại giao tử đó?

b. Nêu 3 sự kiện chỉ xảy ra trong quá trình phân bào giảm phân dẫn đến sự đa dạng di truyền mà không xảy ra trong phân bào nguyên phân? Giải thích?
c. Tại sao vào kỳ sau quá trình phân bào thì tế bào lại dài ra? phân chia tế bào chất ở tế bào động vật hình thành eo thắt còn phân chia tế bào chất ở tế bào thực vật lại hình thành vách ngăn?

Câu 8: (2 điểm).
a. So sánh  kiểu dinh dưỡng giữa nhóm vi khuẩn nitrit hóa với nhóm vi khuẩn nitrat hóa?
b. Trong tự nhiên, tại sao nhiều vi khuẩn ưa trung tính tạo ra các chất thải có tính axit hoặc kiềm nhưng chúng vẫn sinh trưởng bình thường trong môi trường đó?
Câu 9: (2 điểm).
a. Dựa vào hình thái bên ngoài thì virut bại liệt, virut Hecpet, virut cúm, virut đốm thuốc lá, virut đậu mùa, virut sởi, virut dại, HIV được xếp vào những loại nào?

b. So sánh cấu tạo, đặc điểm sống của virus cúm ở người và virus HIV.
Câu 10: (2 điểm).
Etanol nồng độ cao (70 – 80% ) và chất kháng sinh penixillin thường được dùng để diệt khuẩn trong y tế.

a. Hãy nêu các khác biệt trong tác dụng diệt khuẩn của hai loại trên.


b. Vì sao vi khuẩn rất khó biến đổi đề kháng được với etanol nhưng lại có thể biến đổi đề kháng được với penixillin?
------Hết-----
Người ra đề: Nguyễn Văn Phương
                                                                              SĐT: 0948 063 360

ĐÁP ÁN
	Câu
	ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a
	* Những đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống:

- Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc: Tổ chức sống cấp dưới là nền tảng cấu tạo nên tổ chức sống cấp trên
- Là 1 hệ thống mở và tự điều chỉnh:
    + Tổ chức sống thường xuyên trao đổi vật chất với môi trường.
    + Tổ chức sống luôn điều chỉnh đề thích nghi với sự thay đổi của môi trường sống.

- Thế giới sống liên tục tiến hoá: Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền là ADN và NST, trong quá trình truyền thông tin di truyền phát sinh các biến dị là nguyên liệu cung cấp cho quá trình tiến hóa.
*  Những đặc điểm nổi trội:  Trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng,...
	0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

	
	b
	- Tên khoa học của loài được gọi theo tên kép: Tên loài = Tên chi + Tên loài thuộc chi đó. (tên chi viết hoa và nghiêng, tên loài viết thường và nghiêng.
- Ví dụ: Loài người có tên khoa học là Homo sapiens trong đó Homo là chỉ tên chi, sapiens là tên loài 
	0,5
0,25

	2
	1
	a. Sau: Phân tử xenllulôzơ gồm nhiều đơn phân cùng loại là glucozơ liên kết với nhau bằng liên két (1,4 glycôzit.
	0,25

	
	
	b. Sai vì sáp là một loại lipit. 
	0,25

	
	
	c. Sai. Cấu trúc của phân tử photpholipít chỉ có 2 axit béo gắn với glyxenrol.  
	0,25

	
	
	d. Đúng: Cấu trúc bậc hai của prôtêin có sự tham gia của các liên kết hidrôgen giữa các nguyên tử của bộ khung của chuỗi pôlipeptit. 
	0,25

	
	2
	-  mARN đa dạng nhất vì tế bào có rất nhiều gen mã hoá prôtêin 
	0,25

	
	
	- rARN chiếm tỉ lệ nhiều nhất vì trong tế bào nhân thực vì gen mã hoá rARN thường được lặp lại rất nhiều lần. Số lượng ribôxôm trong tế bào  rất lớn và các ribôxôm  được dùng để tổng hợp tất cả các loại prôtêin của tế bào .
	0,25 

	
	3
	- Cấu trúc bậc 1: Là trình tự sắp xếp các axit amin tạo thành chuỗi polipeptit, được giữ vững bởi các liên kết peptit giữa các axit amin. Cấu trúc bậc 1 đặc trưng bởi số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các axit amin.

- Cấu trúc bậc 1 lại quyết định các bậc cấu trúc khác do: Trình tự sắp xếp các axit amin trong cấu trúc bậc 1 sẽ xác định vị trí hình thành các liên kết yếu (H, ion, Vande van), liên kết disunfit và các tương tác kị nước để tạo nên các bậc cấu trúc cao hơn => Thay đổi trình tự axit amin trong cấu trúc bậc 1 thì sẽ làm thay đổi sự hình thành các liên kết trên dẫn đến thay đổi cấu trúc không gian của protein.
	0,25

0,25

	3
	a
	- Tế bào vi khuẩn lam: màng sinh chất gấp nếp và tách ra hình thành các túi dẹt tilacoit chứa sắc tố giúp tế bào thực hiện chức năng quang hợp 

- Vi khuẩn cố định đạm: màng sinh chất gấp nếp tạo mezoxom, bên trong chứa hệ enzim nitrogenaza giúp tế bào thực hiện quá trình cố định nito 

- Tế bào biểu mô ruột ở người: màng sinh chất lồi ra ngoài hình kép theo chất nguyên sinh và hệ thống vi sợi, thành các vi mao làm tăng diện tích tiếp xúc giúp tế bào thực hiện chức năng hấp thu các chất dinh dưỡng 
- Tế bào biểu mô ống thận ở người; màng sinh chất lõm xuống tạo thành nhiều ô, trong các ô chứa nhiều ti thể giúp tế bào tăng cường trao đổi các chất 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	- Ti thể còn một lớp màng sẽ ảnh hưởng đến khả năng tổng hợp năng lượng ở chuỗi chuyền điện tử: Mất màng trong thì không tổng hợp được ATP còn nếu mất màng ngoài thì khả năng tổng hợp ATP giảm.

- Nếu bộ máy gongi có màng kép có thể ảnh hưởng đến khả năng hình thành các túi tiết để bao gói sản phẩm.
	0,5
0,5

	4
	a
	- Pha sáng: 12H2O + 12 NADP+ + 12ADP + 18Pi => 12NADPH + 18ATP + 6H2O + 6O2.
- Pha tối: 6CO2 + 12NADPH + 18ATP +12H2O => C6H12O6 + 12NADP+ + 18ADP + 18Pi.
- Pha sáng xảy ra ở grana, pha tối xảy ra ở Stroma vì: 
   + Sản phẩm của pha này là nguyên liệu của pha kia.

   + Nhóm phản ứng với pha sáng cần chuỗi truyền e- mà chuỗi truyền e nằm trên màng tilacoit, pha tối cần hệ enzim mà enzim nằm trong chất nền lục lạp.
	0,25
0,25
0,25
0,25



	
	b
	- Trong một chu trình Calvin: pha khử 3CO2 cần 6ATP và 6NADPH, pha tái tạo chất nhận cần 3 ATP.

- Mỗi chu trình Calvin chỉ tổng hợp được 1/2 phân tử gluco, vì vậy phải 2 chu trình Calvin mới tổng hợp được một glucozơ.

- Vì vậy số phân tử ATP cần là: (6+3) x 2 = 18

Số phân tử NADPH cần là: 6 x 2 = 12.
	0,25
0,5

0,25

	5
	a
	- Oxi đóng vai trò là chất nhận electron cuối cùng trong chuỗi truyền electron ở màng trong ti thể. 

 - Nếu không có oxi chuỗi truyền electron không hoạt động và không tạo ra điện thế màng do không có sự vận chuyển ion H+ qua màng. Vì vậy không kích hoạt phức hệ ATP-syntetaza tổng hợp ATP từ ADP và P. 

 - Không có oxi, axit piruvic sẽ lên men biến đổi thành các sản phẩm khác. 

 - O2 là chất nhận electron cuối cùng, liên kết với Hyđro tạo nên H2O. 
	0,25
0,25

0,25

0,25

	
	b
	- Chuẩn bị hai ống nghiệm có chứa các chất đệm phù hợp với môi trường nội bào:

+ Ống 1 bổ sung glucozơ + ti thể

+ Ống 2 bổ sung axit pyruvic + ti thể

- Để hai ống nghiệm trong cùng một điều kiện nhiệt độ 300C cho thấy ống 1 không thấy CO2 bay ra (không sủi bọt), ống 2 có CO2 bay ra (sủi bọt) thể hiện hô hấp hiếu khí.
	0,25
0,25

0,5



	6
	a
	- Truyền tin trên tế bào thần kinh là ví dụ về truyền tin cục bộ vì thông tin được truyền qua xinap thần kinh bởi các chất hóa học ở khoảng cách gần.
- Truyền tin trên tế bào thần kinh là ví dụ về truyền tin xa vì thông tin truyền trên sợi thần kinh dưới dạng điện được dẫn truyền đi với khoảng cách xa.
	0,25
0,25

	
	b
	- Hình dạng, chức năng của các tế bào được xác định bởi việc đóng hay mở các gen nhất định, việc đóng hay mở các gen là do các tín hiệu từ các tế bào lân cận hoặc từ bên ngoài xác định.
- Khi tế bào di chuyển vị trí tới vị trí mới => các tế bào phôi sẽ nhận tín hiệu tiết ra từ các tế bào nơi nó định cư => Hoạt hóa gen thích hợp đặc trưng cho loại tế bào của mô đó.
-  Các tín hiệu bên ngoài có thể liên kết với thụ thể trên màng tế bào rồi truyền thông tin vào tế bào chất hoặc có thể đi trực tiếp qua màng sinh chất vào tế bào chất sau đó đi vào nhân họat hóa các gen như những yếu tố phiên mã. 
	0,5

0,5

0,5



	7
	a
	- Tế bào đó khi giảm phân bình thường sẽ thu được 2 loại giao tử:

+ TH1: 2 loại giao tử đó là AB và ab.

+ TH2: 2 loại giao tử đó là Ab và aB.
	0,25
0,25

	
	b
	- Sự trao đổi chéo các cromatit ở kì đầu của giảm phân 1 tạo các NST có sự tổ hợp mới của các alen. 

- Kì sau của giảm phân I có sự phân li độc lập của các NST có nguồn gốc từ mẹ và bố trong cặp tương đồng ngẫu nhiên về hai cực tế bào tạo sự tổ hợp khác nhau của các NST có nguồn gốc từ bố và mẹ. 

- Kì sau của giảm phân II có sự phân li của các NST chị em trong cặp tương đồng ngẫu nhiên về các tế bào con. 
	0,25

0,25

0,25

	
	c  
	- Tế bào dài ra vì các vi ống không thể động đẩy giúp kéo dài tế bào.
- TBĐV không có thành xenlulozơ các vi sợi co rút hình thành eo thắt tại phiến giữa phân chia tế bào chất.
- TBTV có thành tế bào rắn chắc không thể hình thành eo thắt để phân chia tế bào chất được mà phải hình thành vách ngăn.
	0,25
0,25

0,25



	8
	a
	* Giống nhau: Đều là kiểu dinh dưỡng hóa tự dưỡng.
* Khác nhau: Phương thức thu nhận năng lượng 
+ Vi khuẩn nitrit hóa (Nitrosomonas) : oxi hóa NH3 thành axit nitrơ để lấy năng lượng cho quá trình khử CO2

2NH3 + 3O2                     2HNO2 + 2 H2O + Q (552,3 kj)

+ Vi khuẩn nitrat hóa (Nitrobacter) : oxi hóa HNO2 thành axit nitric để lấy năng lượng cho quá trình khử CO2

2 HNO2 + O2                     2HNO3  + Q (75,7 kj)
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	- Các vi khuẩn ưa trung tính vẫn sinh trưởng bình thường trong môi trường có tính axit hoặc kiềm vì chúng có khả năng điều chỉnh độ pH nội bào nhờ việc tích lũy hoặc không tích lũy H+. 
	0,5

	9
	a
	Dạng khối: virut bại liệt, virut hecpet, HIV
Dạng xoắn: virut cúm, virut đốm thuốc lá, virut sởi, virut dại

Dạng phức tạp: virut đậu mùa 
	0,25

0,25

	
	b
	- Giống nhau:                                                                                         

+ Có màng bọc

+ Vỏ capxit đối xứng

+ Lõi axit Nuclêic

+ Đều gây hại cho người.

- Khác nhau                 
                               Virutcúm                      Virut HIV

- Cấu trúc:               - Đối xứng xoắn                  - Đối xứng khối

- VCDT:                  - 1ARN ss                            - 2 ARN ss

- E sao mã ngược:   - Không                                - Có

- TB chủ:                 - Niêm mạc đường hô hấp    - TB limpho T CD4
- Cơ chế nhân lên:  - Chu trình tan, virut độc   - Chu trình tiềm tan, virút ôn hòa.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	10
	a
	- Tác dụng:

+ Etanol làm thay đổi tính thấm của màng sinh chất.

+ Penixillin gắn vào ribosome của vi khuẩn, từ đó ức chế tổng hợp peptidoglucan.

- Tính chọn lọc:

+ Etanol tác dụng không chọn lọc đối với tất cả vi khuẩn.

+ Penixillin chủ yếu tác dụng lên vi khuẩn G+.

- Phương thức tác dụng:

+ Etanol thường dùng sát khuẩn trên da, bề mặt dụng cụ.

+ Penixillin thường được đưa vào cơ thể ( tiêm hoặc uống)
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	- Vi khuẩn rất khó biến đổi lipit màng nên không đề kháng được Etanol.

- Vi khuẩn có thể phát sinh đột biến tạo enzym Penixillinaza phá hủy penixillin.
	0,25

0,25


------Hết-----

Người ra đề: Nguyễn Văn Phương

                                                                              SĐT: 0948 063 360
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